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Mát-xcơ-va, ngày 20 tháng 10 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v Công bố danh sách giới thiệu xét chọn danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương và 

danh sách các cá nhân đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt các cấp tại Nga năm 2025 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI NGA 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 2023 

– 2028 về việc triển khai Phong trào “Sinh viên 5 tốt”; 

Thực hiện Công văn số 238-CV/TWHSV ngày 07/10/2025 về việc giới thiệu cá nhân, 

tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương 

và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm học 2024 - 2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HSV về việc tổ chức xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 

tốt”, Tập thể Sinh viên 5 Tốt năm 2025; 

Theo đề xuất giới thiệu của các tổ chức Đoàn – Hội cơ sở trực thuộc, đề nghị của Văn 

phòng Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga và qua sự kiểm tra, đánh giá của Hội đồng xét chọn 

danh hiệu Sinh viên 5 Tốt các cấp tại Nga năm 2025; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Công bố danh sách các cá nhân đề xuất, giới thiệu hồ sơ xét chọn danh hiệu 

Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương năm học 2024 - 2025, danh sách các cá nhân được xét chọn 

đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt các cấp tại Nga năm học 2024 - 2025; cụ thể như sau:  

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Điều 3: Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga, Văn phòng Hội, các cá nhân 

trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Đảng ủy tại Liên bang Nga (để b/c); 
- Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga (để 

b/c); 

- BCH Hội Sinh viên VN tại Nga (để t/h) 
- Lưu VPH. 

 

T/M. BAN CHẤP HÀNH                                     

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI NGA 

CHỦ TỊCH 

(đã ký và đóng dấu) 

 

 

Lê Huỳnh Đức 

Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga 

  



DANH SÁCH  

Giới thiệu các cá nhân xét chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-HSV ngày 20 tháng 10 năm 2025 của  

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga) 

 

STT Họ và tên Tên tổ chức Đoàn/Hội 

1 Biện Văn Hoàng 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị  

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

2 Trần Quang Hà Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

3 Đặng Thị Cẩm Tú Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

4 Trần Minh Sang Liên chi đoàn Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Bauman 

5 Trần Văn Kiên Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Bách khoa Mát- xcơ-va 

6 Dương Huyền Anh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Kinh tế Nga  

mang tên G.V. Plekhanov 

7 Vũ Gia Trung 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tài chính  

trực thuộc Chính phủ Nga 

8 Hồ Minh Nhựt 
Hội Sinh viên Việt Nam tại 

TP Xanh Pê-téc-bua 

9 Nguyễn Thị Thùy Dương 
Hội Sinh viên Việt Nam tại 

TP Xanh Pê-téc-bua 

10 Phạm Gia Huy Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Volgograd 

11 Đào Thị Hải Yến Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Kazan 

12 Nguyễn Thị Thảo My Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông 

13 Nguyễn Quang Hải Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Tyumen 

14 Lê Nguyên Khuê Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Tyumen 

(Danh sách này gồm 14 cá nhân)./. 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

Các cá nhân đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp toàn Nga năm 2025 
(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-HSV ngày 20 tháng 10 năm 2025 của  

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga) 

STT Họ và tên Tên tổ chức Đoàn/Hội 

1 Đinh Thị Ánh Dương 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị  

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

2 Biện Văn Hoàng 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị  

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

3 Hứa Trần Mai Linh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị  

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

4 Lê Thị Thùy Linh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu Y khoa  

Quốc gia Nga mang tên Pirogov 

5 Trần Quang Hà Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

6 Đặng Thị Cẩm Tú Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

7 Lương Minh Giang Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

8 Lê Mai Long Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va (Kurgan) 

9 Trần Minh Sang Liên chi đoàn Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Bauman 

10 Phạm Ngọc Sơn Liên chi đoàn Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Bauman 

11 Trần Văn Kiên Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Bách khoa Mát- xcơ-va 

12 Dương Huyền Anh Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Kinh tế Nga mang tên G.V. Plekhanov 

13 Nguyễn Tùng Chi Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Kinh tế Nga mang tên G.V. Plekhanov 

14 Vũ Gia Trung Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Nga 

15 Nguyễn Thị Thùy Linh Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường sắt Mát-xcơ-va (MIIT) 

16 Vũ Đức Kiên 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia  

Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va 

17 Nguyễn Quý Hùng 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu  

Công nghệ Quốc gia MISIS 



STT Họ và tên Tên tổ chức Đoàn/Hội 

18 Đỗ Thái Tuyên 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu  

Công nghệ Quốc gia MISIS 

19 Trần Thảo Nhi Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Sư phạm Quốc gia Mát-xcơ-va 

20 Vũ Văn Dũng Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường bộ Mát-xcơ-va (MADI) 

21 Hồ Duy Anh Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

22 Nguyễn Ngọc Đức Anh Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

23 Đào Hồng Thúy Anh Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

24 Nguyễn Thị Thùy Dương Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

25 Vũ Thị Lan Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

26 Hồ Minh Nhựt Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

27 Nguyễn Thái Sơn Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

28 Nguyễn Kim Uy Chi đoàn Kostroma 

29 Phạm Gia Huy Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Volgograd 

30 Lò Văn Hùng Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Volgograd 

31 Đào Thị Hải Yến Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Kazan 

32 Quách Ngọc Thảo Đoàn Cơ sở Voronezh 

33 Nguyễn Thị Thảo My Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông 

34 Nguyễn Quang Hải Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Tyumen 

35 Lê Nguyên Khuê Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Tyumen 

(Danh sách này gồm 35 cá nhân)./. 

 



DANH SÁCH  

Các cá nhân đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp cơ sở năm 2025 
(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-HSV ngày 20 tháng 10 năm 2025 của  

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga) 

STT Họ và tên Tên tổ chức Đoàn/Hội 

1 Đinh Thị Ánh Dương 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

2 Hứa Trần Mai Linh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

3 Vũ Nhật Khánh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

4 Nguyễn Hương Giang 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

5 Biện Văn Hoàng 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

6 Đặng Vũ Quỳnh Ngân 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

7 Phạm Phương Anh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

8 Nguyễn Anh Bảo Hân 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

9 Nguyễn Phương Linh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

10 Trần Khánh Linh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

11 Chu Thị Huyền 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

12 Lê Phương Quỳnh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

13 Nguyễn Ngọc Linh Nhi 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

14 Lê Thị Quỳnh Mai 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

15 Bùi Thu Phương 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

16 Trương Hải Linh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

17 Đào Minh Anh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 



STT Họ và tên Tên tổ chức Đoàn/Hội 

18 Nguyễn Ngọc Hà 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

19 Nguyễn Đăng Bình 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

20 Quách Xuân Khánh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

21 Nguyễn Phương Ngọc 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

22 Hồ Thị Như Quỳnh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

23 Nguyễn Mai Quỳnh Hương 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

24 Nguyễn Thị Thùy Linh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị 

các Dân tộc Nga mang tên Lumumba 

25 Lê Thị Thùy Linh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu Y khoa  

Quốc gia Nga mang tên Pirogov 

26 Trần Minh Đức  
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu Y khoa  

Quốc gia Nga mang tên Pirogov 

27 Nguyễn Văn Trường 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu Y khoa  

Quốc gia Nga mang tên Pirogov 

28 Vũ Nguyên Hải 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu Y khoa 

 Quốc gia Nga mang tên Pirogov 

29 Nguyễn Đăng Thiện 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu Y khoa  

Quốc gia Nga mang tên Pirogov 

30 Khổng Mạnh Khang 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu Y khoa  

Quốc gia Nga mang tên Pirogov 

31 Hoàng Thanh Hà 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu Y khoa  

Quốc gia Nga mang tên Pirogov 

32 Nguyễn Đặng Việt Dũng 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu Y khoa  

Quốc gia Nga mang tên Pirogov 

33 Trần Quang Hà Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

34 Đặng Thị Cẩm Tú Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

35 Lương Minh Giang Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

36 Lê Ngọc Hải Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 



STT Họ và tên Tên tổ chức Đoàn/Hội 

37 Nguyễn Doãn Thái Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

38 Đỗ Trọng Đạt Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

39 Lê Trọng Hưng Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

40 Trần Quốc Hoàng Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

41 Đào Thanh Tuấn Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

42 Nguyễn Cảnh Toàn Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

43 Trần Thanh Bình Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

44 Trương Quách Bảo Lâm Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

45 Lăng Minh Hiếu Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

46 Nguyễn Tấn Phát Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

47 Ninh Thế Huy Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

48 Phạm Tiến Dũng Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

49 Vũ Quang Huy Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

50 Nguyễn Đức Phát Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

51 Nguyễn Quang Minh Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

52 Lê Mai Long Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

53 Lương Xuân Trung Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

54 Nguyễn Đình Mạnh Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

55 Nguyễn Nhật Thăng Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 



STT Họ và tên Tên tổ chức Đoàn/Hội 

56 Trần Hoàng Sơn Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

57 Lê Tuấn Duy Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

58 Nguyễn Văn An Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

59 Nguyễn Văn Thành Công Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

60 Nguyễn Tuấn Thịnh Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

61 Phạm Châu Nhật Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

62 Nguyễn Trần Mai Linh Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

63 Ngô Thế Quang Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

64 Đinh Lê Đức Huy Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

65 Nguyễn Trí Dũng Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

66 Phạm Phương Nguyên Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

67 Bùi Đức Vũ Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

68 Nguyễn Đình Tuấn Thành Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

69 Phạm Đăng Trường Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

70 Dương Mạnh Hưởng Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

71 Đào Mạnh Dũng Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

72 Nguyễn Khắc Đức Tín Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

73 Nguyễn Hải Dương Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

74 Đỗ Văn Hiếu Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 



STT Họ và tên Tên tổ chức Đoàn/Hội 

75 Mai Thế Nam Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

76 Văn Đình Khang Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

77 Chẩu Hoàng Kỳ Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

78 Phạm Đức Phú Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

79 Nguyễn Đức An Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại TP Mát- xcơ-va 

80 Đào Hải Minh Liên chi đoàn Đại học Hàng không Mát- xcơ-va MAI 

81 Bùi Đức Trọng Liên chi đoàn Đại học Hàng không Mát- xcơ-va MAI 

82 Trần Đức Thắng Liên chi đoàn Đại học Hàng không Mát- xcơ-va MAI 

83 Trần Danh Khôi Nguyên Chi đoàn Vật lý kỹ thuật Mát-xcơ-va 

84 Trần Minh Sang Liên chi đoàn Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Bauman 

85 Phạm Ngọc Sơn Liên chi đoàn Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Bauman 

86 Phan Thanh Dương Liên chi đoàn Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Bauman 

87 Nguyễn Trương Minh Nghĩa Liên chi đoàn Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Bauman 

88 Phạm Văn Toàn Liên chi đoàn Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Bauman 

89 Nguyễn Sơn Tùng Liên chi đoàn Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Bauman 

90 Kiểu Trung Kiên Liên chi đoàn Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Bauman 

91 Khổng Tiến Nam Liên chi đoàn Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Bauman 

92 Trần Đăng Nguyên Liên chi đoàn Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Bauman 

93 Mai Xuân Trường Liên chi đoàn Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Bauman 



STT Họ và tên Tên tổ chức Đoàn/Hội 

94 Phùng Xuân Tiến Liên chi đoàn Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Bauman 

95 Phạm Đức Duy Liên chi đoàn Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Bauman 

96 Phạm Đức Tuệ Liên chi đoàn Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Bauman 

97 Trần Văn Kiên Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Bách khoa Mát- xcơ-va 

98 Đoàn Tiến Lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Bách khoa Mát- xcơ-va 

99 Trần Văn Mạnh Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Bách khoa Mát- xcơ-va 

100 Hoàng Anh Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Bách khoa Mát- xcơ-va 

101 Dương Huyền Anh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Kinh tế Nga  

mang tên G.V. Plekhanov 

102 Nguyễn Tùng Chi 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Kinh tế Nga  

mang tên G.V. Plekhanov 

103 Nguyễn Thị Lan 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Kinh tế Nga  

mang tên G.V. Plekhanov 

104 Trương Đức Mạnh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Kinh tế Nga  

mang tên G.V. Plekhanov 

105 Luyện Phương Linh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Kinh tế Nga  

mang tên G.V. Plekhanov 

106 Ngọ Thanh Trà 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Kinh tế Nga  

mang tên G.V. Plekhanov 

107 Vũ Hải Đăng 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Kinh tế Nga  

mang tên G.V. Plekhanov 

108 Vũ Gia Trung 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tài chính  

trực thuộc Chính phủ Nga 

109 Trần Thị Trà My 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tài chính  

trực thuộc Chính phủ Nga 

110 Nguyễn Thị Thùy Linh Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường sắt Mát-xcơ-va (MIIT) 

111 Nguyễn Minh Thu Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường sắt Mát-xcơ-va (MIIT) 

112 Trần Kiêm Long Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường sắt Mát-xcơ-va (MIIT) 



STT Họ và tên Tên tổ chức Đoàn/Hội 

113 Phạm Ngọc Minh Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường sắt Mát-xcơ-va (MIIT) 

114 Hoàng Ngọc Nhi Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường sắt Mát-xcơ-va (MIIT) 

115 Lê Thị Phương Thủy Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường sắt Mát-xcơ-va (MIIT) 

116 Nguyễn Ngọc Châu Anh Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường sắt Mát-xcơ-va (MIIT) 

117 Hoàng Phúc An Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường sắt Mát-xcơ-va (MIIT) 

118 Đinh Văn Quân Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường sắt Mát-xcơ-va (MIIT) 

119 Vũ Đức Kiên 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia 

Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va (MGIMO) 

120 Nguyễn Đoan Khánh Ngọc 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia 

Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va (MGIMO) 

121 Phạm Khánh Diệu Nhi 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia 

Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va (MGIMO) 

122 Đỗ Thái Tuyên 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu 

Công nghệ Quốc gia MISIS  

123 Nguyễn Quý Hùng 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu 

Công nghệ Quốc gia MISIS 

124 Tạ Anh Khang 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu 

Công nghệ Quốc gia MISIS 

125 Trương Hoài Nam 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu 

Công nghệ Quốc gia MISIS 

126 Bùi Thái Hải 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu 

Công nghệ Quốc gia MISIS 

127 Đào Minh Ngọc 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu 

Công nghệ Quốc gia MISIS 

128 Nguyễn Tuấn Chu 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu 

Công nghệ Quốc gia MISIS 

129 Vũ Tiến Thắng 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Nghiên cứu 

Công nghệ Quốc gia MISIS 

130 Trần Thảo Nhi Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Sư phạm Quốc gia Mát-xcơ-va 

131 Nguyễn Thị Lệ Hằng Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Sư phạm Quốc gia Mát-xcơ-va 



STT Họ và tên Tên tổ chức Đoàn/Hội 

132 Trần Thị Lê Vân Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Sư phạm Quốc gia Mát-xcơ-va 

133 Nguyễn Thị Thảo Sương Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Sư phạm Quốc gia Mát-xcơ-va 

134 Tạ Thị Ngọc Mai 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Viện tiếng Nga Quốc gia  

mang tên A.S. Pushkin 

135 Nguyễn Minh Thư 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Viện tiếng Nga Quốc gia  

mang tên A.S. Pushkin 

136 Vũ Văn Dũng Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường bộ Mát-xcơ-va (MADI) 

137 Nguyễn Duy Phước Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường bộ Mát-xcơ-va (MADI) 

138 Trần Đức Khánh Dương Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường bộ Mát-xcơ-va (MADI) 

139 Phạm Hồng Sang Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường bộ Mát-xcơ-va (MADI) 

140 Võ Duy Nin Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường bộ Mát-xcơ-va (MADI) 

141 Nguyễn Đức Hải Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường bộ Mát-xcơ-va (MADI) 

142 Nguyễn Huy Bách Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường bộ Mát-xcơ-va (MADI) 

143 Nguyễn Nam Phương Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường bộ Mát-xcơ-va (MADI) 

144 Mai Nhất Huy Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường bộ Mát-xcơ-va (MADI) 

145 Đặng Thanh Xuân Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường bộ Mát-xcơ-va (MADI) 

146 Trần Anh Tuấn Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Xây dựng 

147 Quản Lâm Ngọc Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Quản lý Nhà nước Nga 

148 Lê Quỳnh Trang Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Quản lý Nhà nước Nga 

149 Hồ Minh Nhựt Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

150 Đào Hồng Thúy Anh Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 



STT Họ và tên Tên tổ chức Đoàn/Hội 

151 Nguyễn Thái Sơn Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

152 Nguyễn Thị Thùy Dương Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

153 Nguyễn Ngọc Đức Anh Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

154 Đỗ Hồng Ngọc Trang Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

155 Hồ Duy Anh Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

156 Bùi Đình Khải Nguyên Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

157 Nguyễn Quốc Việt Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

158 Trần Văn Hoàng Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

159 Vũ Thị Lan Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

160 Trương Hải Thanh Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

161 Lò Văn Hoàng Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

162 Trần Quốc Khánh Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

163 Trần Tố Nga  Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

164 Bùi Thị Minh Tâm Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

165 Trần Hữu Bắc Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

166 Bùi Đăng Quang Anh Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

167 Lê Quỳnh Anh Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

168 Bùi Đức Anh Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

169 Lương Thanh Nhứt Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 



STT Họ và tên Tên tổ chức Đoàn/Hội 

170 Đoàn Thị Hoài Thương Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

171 Nguyễn Ngô Nhật Hoàng Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

172 Nguyễn Trường Nam Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

173 Hà Hoàng Hải Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

174 Trần Bảo Linh  Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

175 Nguyễn Như Tuấn Minh Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

176 Vũ Thị Nguyệt Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

177 Đoàn Trịnh Minh Trí Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

178 Trịnh Đình Long Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

179 Phạm Đặng Trung Nghĩa Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

180 Hoàng Thị Quỳnh Trang Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

181 Văn Hữu Minh Thu Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

182 Nguyễn Văn Được Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

183 Phạm Kim Khánh Toàn Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

184 Đoàn Xuân Hải Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

185 Nguyễn Doãn Trường Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

186 Lại Ngọc Tân Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

187 Bùi Đình Vỹ Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

188 Vũ Thành Luân Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 



STT Họ và tên Tên tổ chức Đoàn/Hội 

189 Phùng Chí Dũng Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

190 Phạm Yến Nhi Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

191 Phan Tuấn Anh Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

192 Lê Việt Hoàng Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Xanh Pê-téc-bua 

193 Lê Đức Đạt Chi đoàn Thành phố Kaliningrad 

194 Vũ Tuấn Anh Chi đoàn Thành phố Kaliningrad 

195 Lâm Văn Hải Chi đoàn Thành phố Kaliningrad 

196 Nguyễn Gia Bảo Chi đoàn Thành phố Kaliningrad 

197 Nguyễn Văn Dũng Chi đoàn Thành phố Kaliningrad 

198 Lê Thành Vinh Chi đoàn Thành phố Kaliningrad 

199 Cao Đức Dũng Chi đoàn Thành phố Kaliningrad 

200 Nguyễn Việt Đức Chi đoàn Thành phố Kaliningrad 

201 Nguyễn Hồng Phúc Chi đoàn Thành phố Kaliningrad 

202 Bùi Châu Anh 
Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia  

Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va (MGIMO) 

203 Nguyễn Kim Uy Chi đoàn Kostroma 

204 Đỗ Đình Tuyến Chi đoàn Cherepovets 

205 Hồ Xuân Nguyên Chi đoàn Cherepovets 

206 Long Thái Dương Chi đoàn Cherepovets 

207 Nguyễn Minh Khoa Chi đoàn Cherepovets 



STT Họ và tên Tên tổ chức Đoàn/Hội 

208 Lê Huy Cường Chi đoàn Ryazan 

209 Cù Quang Vinh Chi đoàn Ryazan 

210 Nguyễn Sỹ Hợp Chi đoàn Ryazan 

211 Đào Anh Nhật Chi đoàn Ryazan 

212 Phạm Gia Huy Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 

213 Lò Văn Hùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 

214 Nguyễn Tấn Đạt Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 

215 Trần Vinh Quang Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 

216 Phạm Song Gia Bảo Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 

217 Lê Văn Phúc An Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 

218 Triệu Việt Quân Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 

219 Vũ Phương Anh Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 

220 Nguyễn Xuân Đạt Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 

221 Đỗ Thái Sơn Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 

222 Nguyễn Văn Đại Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 

223 Nguyễn Viết Hiếu Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 

224 Nguyễn Đức Minh Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 

225 Hồ Cảnh Cao Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 

226 Nguyễn Thành Tâm Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 



STT Họ và tên Tên tổ chức Đoàn/Hội 

227 Nguyễn Hải Nam Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 

228 Nguyễn Tuấn Hưng Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 

229 Hà Anh Phú Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 

230 Vũ Hoàng Nam Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Volgograd 

231 Đào Thị Hải Yến Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Kazan 

232 Đào Khánh Huyền Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Kazan 

233 Nguyễn Minh Hiếu Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Kazan 

234 Phạm Anh Đào Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Kazan 

235 Quách Ngọc Thảo Đoàn Cơ sở Thành phố Voronezh 

236 Đỗ Huy Hoàng Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Tomsk 

237 Lê Gia Hoàng Hải Sơn Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Tomsk 

238 Trần Ngọc Minh Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Tomsk 

239 Hoàng Phú Nam Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Tomsk 

240 Nguyễn Thị Thảo My Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp LB Viễn Đông 

241 Đỗ Thị Hồng Hạnh Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp LB Viễn Đông 

242 Quách Ngọc Thảo Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp LB Viễn Đông 

243 Nghiêm Quỳnh Anh Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp LB Viễn Đông 

244 Nguyễn Quang Hải Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Tyumen 

245 Lê Nguyên Khuê Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Tyumen 



STT Họ và tên Tên tổ chức Đoàn/Hội 

246 Trần Thị Lụa Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Tyumen 

247 Nguyễn Đặng Hải Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Tyumen 

248 Dương Quang Thắng Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Tyumen 

249 Lý Ngọc Thanh Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Tyumen 

250 Nguyễn Phúc Lâm Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Ekaterinburg 

251 Nguyễn Thị Hồng Phúc Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Ekaterinburg 

252 Trần Trịnh Minh Hậu Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Ekaterinburg 

253 Lê Khánh Hoàng Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Samara 

254 Trần Quang Minh Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Samara 

255 Trần Minh Nhật Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Samara 

(Danh sách này gồm có 255 cá nhân.)./.



 


